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NGHỊ QUYẾT
Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH

KHÓA I - KỲ HỌP THỨ 18
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1354/TTr-UBND ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân thị xã về nội dung phân bổ kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 1354/TTr-UBND ngày 13/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh về nội dung phân bổ kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011 (kèm theo Tờ trình), cụ thể như sau: 
I. Vốn đầu tư phát triển ngân sách thị xã được tỉnh giao 62 tỷ 600 triệu đồng, được phân tích các nguồn như sau:
1. Nguồn ngân sách (trong cân đối) 44 tỷ đồng:

- Chi xây dựng cơ bản nguồn tập trung: 32 tỷ đồng.
- Đầu tư các công trình giáo dục: 12 tỷ đồng.
2. Nguồn quản lý qua ngân sách (ngoài cân đối) 18 tỷ 600 triệu đồng:

- Nguồn xổ số kiến thiết chi đầu tư các công trình giáo dục: 15 tỷ đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất thị xã được điều tiết: 3 tỷ 600 triệu đồng.

II. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2011 theo nguồn vốn ngân sách thị xã được bố trí 62 tỷ 600 triệu đồng gồm: 


1. Thực hiện dự án 58 tỷ 020 triệu đồng
a) Xây dựng tập trung 31 tỷ 220 triệu đồng, trong đó:
+ Công trình chuyển tiếp 23 tỷ 690 triệu đồng.
+ Công trình khởi công mới 7 tỷ 530 triệu đồng.

b) Xây dựng sửa chữa các công trình giáo dục 26 tỷ 800 triệu đồng, trong đó:

+ Công trình chuyển tiếp 14 tỷ 165 triệu đồng.

+ Công trình khởi công mới 12 tỷ 635 triệu đồng.

2. Chuẩn bị đầu tư 980 triệu đồng
3. Nguồn khai thác quỹ đất 3 tỷ 600 triệu đồng, trong đó: 
a) Thực hiện dự án 3 tỷ 400 triệu đồng.
b) Chuẩn bị đầu tư 200 triệu đồng. 
Chi từ nguồn xổ số kiến thiết và nguồn thu tiền sử dụng đất chưa tính vào cân đối ngân sách, khi nguồn thu này thực hiện đến đâu thì bố trí danh mục dự án thực hiện đến đó.

Điều 2. Giao UBND thị xã chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2011 và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch, UBND thị xã báo cáo Thường trực HĐND thị xã xem xét, thống nhất trước khi quyết định và báo cáo HĐND thị xã tại kỳ họp gần nhất.
 Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện chức năng giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã Long Khánh khóa I, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2010.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân thị xã thông qua./. 
	
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Nải


	ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ LONG KHÁNH

Số: 1354/TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Khánh, ngày 13 tháng 12 năm 2010


TỜ TRÌNH
Về nội dung phân bổ kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011;

UBND thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã nội dung phân bổ kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011 với nội dung như sau:

I. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ: 

1. Vốn thực hiện dự án:

- Ưu tiên bố trí vốn các công trình chuyển tiếp; dự án đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; các dự án năm 2010 chuẩn bị đầu tư nay đủ điều kiện thực hiện dự án.

- Các dự án đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, giáo dục.

2. Vốn chuẩn bị đầu tư: Bố trí vốn cho công trình đã có chủ trương cho lập hồ sơ dự án.

3. Vốn chuẩn bị thực hiện dự án: Ưu tiên bố trí vốn để thực hiện công tác bồi thường giải tỏa các dự án.

II. KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011:    

1. Vốn đầu tư phát triển ngân sách thị xã được tỉnh giao 62 tỷ 600 triệu đồng, được phân tích các nguồn như sau:

a) Nguồn ngân sách (trong cân đối) 44 tỷ đồng:
- Chi xây dựng cơ bản nguồn tập trung: 32 tỷ đồng.
- Đầu tư các công trình giáo dục: 12 tỷ đồng.
b) Nguồn quản lý qua ngân sách (ngoài cân đối) 18 tỷ 600 triệu đồng:

- Nguồn xổ số kiến thiết chi đầu tư các công trình giáo dục: 15 tỷ đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất thị xã được điều tiết: 3 tỷ 600 triệu đồng.

*Ghi chú: Chi từ nguồn xổ số kiến thiết và nguồn thu tiền sử dụng đất chưa tính vào cân đối ngân sách, khi nguồn thu này thực hiện đến đâu thì bố trí danh mục dự án thực hiện đến đó.

2. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2011: Nguồn vốn ngân sách thị xã bố trí theo nguyên tắc nêu trên. Tổng số vốn 62 tỷ 600 triệu đồng; gồm: 
2.1. Trong cân đối, nguồn vốn tập trung: 44 tỷ đồng (danh mục công trình đính kèm), gồm:

a) Thực hiện dự án 44 tỷ đồng, chia ra:

- Xây dựng các công trình 31 tỷ 220 triệu đồng; trong đó:

+ Công trình chuyển tiếp 23 tỷ 690 triệu đồng.

+ Công trình khởi công mới 7 tỷ 530 triệu đồng.

- Xây dựng sửa chữa các công trình giáo dục 12 tỷ đồng; trong đó:

+ Công trình chuyển tiếp 12 tỷ đồng.

b) Chuẩn bị đầu tư 780 triệu đồng, trong đó:

- Xây dựng các công trình 780 triệu đồng.
2.2 Ngoài cân đối 18 tỷ 600 triệu đồng (danh mục công trình đính kèm), gồm:

 2.2.1. Xây dựng sửa chữa các công trình giáo dục 15 tỷ đồng; trong đó: 

 a) Thực hiện dự án 14 tỷ 800 ngàn đồng

 + Bố trí vốn công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở Xuân An (800 học sinh) 2 tỷ 165 triệu đồng.

 + Công trình khởi công mới 12 tỷ 635 triệu đồng. 

  b) Chuẩn bị đầu tư 200 triệu đồng
 + Xây dựng sửa chữa các công trình giáo dục 200 triệu đồng. 

2.2.2. Khai thác quỹ đất (thu tiền sử dụng đất) 3 tỷ 600 triệu đồng; trong đó: 

a) Thực hiện dự án 3 tỷ 400 triệu đồng.

b) Chuẩn bị đầu tư 200 triệu đồng. 

* Tổng số vốn 62 tỷ 600 triệu đồng, đã bố trí vốn thanh toán các công trình chuyển tiếp là 41 tỷ 255 triệu đồng; còn lại 21 tỷ 345 triệu đồng bố trí vốn các công trình khởi công mới, trong đó đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông, sửa chữa, nâng cấp đập, kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất của các xã 5 tỷ 260 triệu đồng, đạt 25% so kế hoạch vốn của các công trình khởi công mới năm 2011.
UBND thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã xem xét, quyết nghị./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Q. CHỦ TỊCH

Lê Văn Thư
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	DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ

(Kèm theo Tờ trình số 1354/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010 của UBND thị xã Long Khánh)



	
	 
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm
xây dựng
	Năm
 KC-HT
	Kế hoạch
năm 2011
	Tiến độ thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	TỔNG SỐ (A + B):
	
	
	
	59.000
	 

	A
	THỰC HIỆN DỰ ÁN (I + II):
	
	
	
	58.020
	 

	I
	NGUỒN VỐN TẬP TRUNG
	
	
	
	31.220
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp
	
	
	
	23.690
	 

	1
	Cải tạo hội trường trụ sở khối Nhà nước
	Ban

Quản lý dự án
	Thị xã 
 Long Khánh
	2009
	250
	Đã gửi hồ sơ quyết toán 

	2
	Xây dựng trụ sở Hội Người mù thị xã Long Khánh
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Suối Tre
	2008-2009
	30
	Lập hồ sơ quyết toán 

	3
	Xây dựng nhà ăn, kho lưu trữ, sân bóng chuyền, cải tạo hoa viên sân vườn khu xây dựng mới, đường nội bộ, nhà xe 02 bánh, cải tạo nhà xe ô tô, bồn nước cơ quan khối Đảng
	Ban

Quản lý dự án
	Thị xã 
 Long Khánh
	2009
	20
	Lập hồ sơ quyết toán 

	4
	Xây dựng 05 giếng khoan phục vụ sản xuất nông nghiệp (xã Bảo Vinh, Bảo Quang, Xuân Lập)
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Bảo Vinh, 
xã Bảo Quang, 
xã Xuân Lập
	
	200
	Đã hoàn thành 

	5
	Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Xuân Lập
	UBND xã

Xuân Lập
	Xã Xuân Lập
	2008 - 2010
	20
	Đã hoàn thành 

	6
	Xây dựng Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Long Khánh
	Ban

Quản lý dự án
	Thị xã 
 Long Khánh
	2009
	600
	Lập hồ sơ quyết toán 

	7
	Nâng cấp đường ấp Lác Chiếu - Bàu Cối
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Bảo Quang
	2009 - 2010
	300
	Đã hoàn thành 

	8
	Kiên cố hóa kênh mương Bàu Đục
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Xuân Lập
	2009 - 2010
	100
	Đã hoàn thành 

	9
	Xây dựng hệ thống thoát lũ tổ 11 và tổ 3C ấp Bảo Vinh A, xã Bảo Vinh
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Bảo Vinh
	2009 - 2011
	500
	Đang lập phương án bồi thường tổng thể 

	10
	Đường vào khu hành chính phường Phú Bình
	Ban

Quản lý dự án
	Phường

Phú Bình
	2009 - 2010
	500
	Đang thi công 

	11
	Xây dựng đường từ hẻm 908 Hùng Vương nối dài phường Xuân Hòa đi Xuân Định, huyện Xuân Lộc
	Ban

Quản lý dự án
	Phường

Xuân Hòa
	2009 - 2011
	300
	Đang vận động nhân dân hiến đất giao mặt bằng thi công 

	12
	Sửa chữa, cải tạo hệ thống kênh mương xã Bảo Vinh
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Bảo Vinh
	2008 - 2010
	400
	Đang thi công 

	13
	Trụ sở phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã (giai đoạn 2)
	Ban

Quản lý dự án
	Thị xã 
 Long Khánh
	2009 - 2010
	800
	Đã hoàn thành 

	14
	Trụ sở làm việc phòng Y tế và Trung tâm Dân số - KHHGĐ
	Ban

Quản lý dự án
	Thị xã 
 Long Khánh
	2009 - 2010
	1.860
	Đang thi công 

	15
	Xây dựng Trạm Y tế phường Xuân Hòa
	Ban

Quản lý dự án
	Thị xã 
 Long Khánh
	2009 - 2010
	1.800
	Đã hoàn thành 

	16
	Xây dựng Bia tưởng niệm các Liệt sỹ Tiểu đoàn 440 Bà Rịa - Long Khánh
	Ban

Quản lý dự án
	Thị xã 
 Long Khánh
	2010
	700
	Đã hoàn thành 

	17
	Đường ấp Ruộng Tre - Thọ Vực
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Bảo Quang
	2009 - 2011
	2.500
	Đang thi công 

	18
	Xây dựng mới dãy 09 phòng học Trung tâm Dạy nghề thị xã Long Khánh
	Trung tâm

Dạy nghề thị xã
	Phường          Xuân Bình
	2010 - 2011
	2.300
	Đang thi công 

	19
	Duy tu, sửa chữa trụ sở UBMTTQ thị xã Long Khánh
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam
 thị xã
	Phường         Xuân Bình
	2010 - 2011
	20
	Đã hoàn thành 

	20
	Gắn biển tên đường trên địa bàn thị xã Long Khánh
	Phòng 
Quản lý đô thị
	Thị xã 
 Long Khánh
	2010 - 2011
	750
	Đã hoàn thành 

	21
	Xây dựng trụ sở UBND xã Bàu Trâm
	Ban

Quản lý dự án
	UBND Xã

Bàu Trâm
	2009 - 2011
	5.700
	Trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu 

	22
	Xây dựng Trạm Y tế xã Bàu Trâm
	Ban

Quản lý dự án
	UBND Xã

Bàu Trâm
	2009 - 2011
	2.500
	Đang thi công 

	23
	Xây dựng đường Thổ Lùn đi tổ 12, ấp Bàu Sầm 
	Ban

Quản lý dự án
	UBND Xã

Bàu Trâm
	2009 - 2011
	500
	Đang phê duyệt dự toán 

	24
	Xây dựng tuyến đường nối đường 908 với đường Xuân Tân - Xuân Định
	Ban

Quản lý dự án
	Phường 
Xuân Hòa;
 xã Xuân Tân
	2010 - 2011
	200
	Trình duyệt giới thiệu địa điểm 

	25
	Cải tạo, mở rộng Nhà bia ghi danh Liệt sỹ xã Bảo Vinh
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Bảo Vinh
	2010 - 2011
	200
	Đang điều chỉnh quy hoạch 

	26
	Cải tạo, nâng cấp đường Phan Chu Trinh 
	Ban

Quản lý dự án
	Thị xã 
 Long Khánh
	2007 - 2009
	500
	Tạm ngưng do vướng 04 hộ giải tỏa trắng 

	27
	Xây dựng lưới điện hạ thế 0,4 KV ấp Bàu Sầm
	UBND xã

Bàu Trâm
	Xã Bàu Trâm
	2010
	140
	Đã hoàn thành 

	a
	Công trình khởi công mới
	
	
	
	7.530
	 

	1
	Lắp đặt cửa van, máy đóng mở cửa van Đập Hòa Bình
	Phòng

Kinh tế
	Xã Bàu Trâm
	2011
	280
	 

	2
	Nạo vét kênh mương Ruộng Lớn, xã Bảo Vinh
	Phòng

Kinh tế
	Xã Bảo Vinh
	2011
	200
	 

	3
	Sửa chữa, nạo vét Đập sân bay xã Bàu Trâm 
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Bàu Trâm
	2011
	300
	 

	4
	Nạo vét kênh mương tại cánh đồng Bàu Đục, xã Bàu Sen
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Bàu Sen
	2011
	250
	 

	5
	Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc khối ba ban Đảng của Thị ủy
	Ban

Quản lý dự án
	Thị xã 
 Long Khánh
	2011
	500
	 

	6
	Lắp đặt đồng hồ 03 mặt khuôn viên trước Bia Chiến thắng Long Khánh
	Ban

Quản lý dự án
	Thị xã 
 Long Khánh
	2011
	500
	 

	7
	Nâng cấp hệ thống thoát nước và vỉa hè, chiếu sáng đường song hành đường Hùng Vương (đoạn từ Trường THCS Hồ Thị Hương đến Quốc lộ 1A)
	Ban

Quản lý dự án
	Phường         Xuân Trung
	2011 - 2012
	500
	 

	8
	Đường nội ô ấp Nông Doanh
	UBND xã

Xuân Tân
	Xã Xuân Tân
	2011 - 2012
	180
	 

	9
	Đường nội ô ấp Tân Phong
	UBND xã

Xuân Tân
	Xã Xuân Tân
	2011 - 2012
	310
	 

	10
	Đường tổ 4 ấp Tân Phong
	UBND xã

Xuân Tân
	Xã Xuân Tân
	2011 - 2012
	120
	 

	11
	Đường khu 9 ấp Cẩm Tân
	UBND xã

Xuân Tân
	Xã Xuân Tân
	2011 - 2012
	190
	 

	12
	Đường khu 3 - 8 ấp Cẩm Tân
	UBND xã

Xuân Tân
	Xã Xuân Tân
	2011 - 2012
	130
	 

	13
	Đường vào Trường THCS Xuân Tân, ấp Cẩm Tân
	UBND xã

Xuân Tân
	Xã Xuân Tân
	2011 - 2012
	350
	 

	14
	Sửa chữa đường Hoàng Diệu - Bảo Vinh
	Phòng
Quản lý đô thị
	Xã Bảo Vinh
	2011
	200
	 

	15
	Sửa chữa đường Cua Heo - Bình Lộc
	Phòng
Quản lý đô thị
	Xã Bình Lộc
	2010 - 2011
	150
	 

	16
	Sửa chữa nâng cấp đường hẻm số 03, phường Phú Bình
	UBND phường

Phú Bình
	Phường            Phú Bình
	2011
	150
	 

	17
	Sửa chữa đường nối từ tổ 23, ấp Ruộng Lớn vào Trung tâm căn cứ cách mạng cũ
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Bảo Vinh
	2011
	400
	 

	18
	Nâng cấp sửa chữa đường số 01, xã Xuân Lập
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Xuân Lập
	2011 - 2012
	400
	 

	19
	Xây dựng đường Nguyễn Công Trứ
	Ban

Quản lý dự án
	Phường          Xuân An
	2011 - 2012
	500
	 

	20
	Đường nội ô ấp Bàu Sen
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Bàu Sen
	2011 - 2012
	500
	 

	21
	Đường nội ô ấp Tân Thủy
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Bàu Sen
	2011 - 2012
	500
	 

	22
	Sửa chữa văn phòng làm việc Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp Pháp lý
	Phòng Tư pháp
	Phường          Xuân Bình
	2011
	100
	 

	23
	Xây dựng hệ thống chiếu sáng khu phố 1, phường Xuân Trung
	Ban

Quản lý dự án
	Phường          Xuân Trung
	2011
	420
	 

	24
	Xây dựng nhà bảo vệ và phòng tiếp công dân của phòng Tài nguyên và Môi trường 
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	CMT8, Xuân Hòa
	2011
	250
	 

	25
	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa, Thể dục - Thể thao xã Xuân Tân
	UBND xã

Xuân Tân
	Xã Xuân Tân
	2011-2012
	150
	 

	II
	XÂY DỰNG SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC
	
	
	
	26.800
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp
	
	
	
	14.165
	 

	1
	Xây dựng Trường Tiểu học Xuân Bình (800 học sinh)
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Bình Lộc
	2008 - 2009
	3.500
	Đã hoàn thành 

	2
	Trường Tiểu học Hòa Bình (hạng mục: Xây mới 02 phòng học; xây mới phòng y tế, phòng thiết bị; làm vách ngăn văn phòng
	Ban

Quản lý dự án
	Phường          Xuân Bình
	2009 - 2010
	470
	Lập hồ sơ quyết toán 

	3
	Trường Mẫu giáo Xuân Tân (hạng mục: Cải tạo 02 phòng học cũ thành phòng mẫu giáo, xây khu vệ sinh cho học sinh; cải tạo 02 phòng làm phòng giáo viên và kho; gia cố rào lưới B40 mặt trước)
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Xuân Tân
	2009 - 2010
	50
	Lập hồ sơ quyết toán 

	4
	Trường Mẫu giáo Thanh An (hạng mục: Xây dựng hội trường phía sau dãy văn phòng)
	Ban

Quản lý dự án
	Phường          Xuân An
	2009 - 2010
	830
	Đã hoàn thành 

	5
	Trường Mầm non Sao Mai. Hạng mục: Thay mái, xà gồ đóng mới trần 03 phòng học, nhà bếp phân hiệu nhà trẻ. Xử lý chống thấm sênô, đóng trần tôn lạnh dãy 03 phòng học phân hiệu chính; thay mới mái tôn giữa phòng học và nhà bếp
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Suối Tre
	2009 - 2010
	75
	Đang trình thẩm tra quyết toán 

	6
	Trường Mầm non Hoa Sen. Hạng mục: Chống dột mái, đóng một phần trần dãy 03 phòng học, thay gạch ceamic hành lang trước và 01 phòng học, lắp đặt mới cửa đi; thay mái, xà gồ, trần dãy nhà ăn, bếp
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Bàu Sen
	2009 - 2010
	160
	Đang lập hồ sơ quyết toán 

	7
	Trường Mầm non Hàng Gòn. Hạng mục: Thay mái dãy 04 phòng học, chống dột mái ngói 02 phòng học (dãy văn phòng) chống dột và thay trần nhà bếp, xây khu vệ sinh trong 02 phòng học, cải tạo nhà vệ sinh giáo viên
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Hàng Gòn
	2009 - 2010
	10
	Đang lập hồ sơ quyết toán 

	8
	Trường Mẫu giáo Phú Bình. Hạng mục: Xây dựng mới phòng làm việc và nhà bếp
	Ban

Quản lý dự án
	Phường            Phú Bình
	2009 - 2010
	40
	Lập hồ sơ quyết toán 

	9
	Trường Mầm non Sen Hồng. Hạng mục: Xây mới phòng làm việc và nhà  để xe giáo viên
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Suối Tre
	2009 - 2010
	30
	Lập hồ sơ quyết toán 

	10
	Xây dựng Trường Trung học cơ sở Xuân An (800 học sinh)
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Suối Tre
	2008 - 2010
	9.000
	Đang thi công 

	b
	Công trình khởi công mới
	
	
	
	12.635
	 

	1
	Xây dựng 10 phòng học Trường Tiểu học Trần Phú
	Ban

Quản lý dự án
	Phường          Xuân An
	2011 - 2012
	2.200
	 

	2
	Xây dựng 12 phòng học Trường Tiểu học Xuân Vinh 4 (Nguyễn Du)
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Bảo Quang
	2011 - 2012
	2.200
	 

	3
	Xây dựng 09 phòng học Trường Tiểu học Xuân An (Lê Lợi)
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Suối Tre
	2011 - 2012
	2.000
	 

	4
	Xây dựng 08 phòng học Trường Mầm non Sơn Ca 
	Ban

Quản lý dự án
	Phường          Xuân Trung
	2011 - 2012
	2.200
	 

	5
	Trường Tiểu học Xuân Trung. Hạng mục: Quét vôi 13 phòng học, dặm vá nền 05 phòng học.
	Trường Tiểu học    Xuân Trung
	Phường          Xuân Trung
	2010 - 2011
	220
	 

	6
	Công trình: Trường Tiểu học Trưng Vương. Hạng mục: Thay tole thiếc phần mái 09 phòng học. Dặm vá nền 05 phòng học phía cuối
	Trường Tiểu học       Trưng Vương
	Xã Xuân Tân
	2010 - 2011
	180
	 

	7
	Trường Tiểu học Phan Chu Trinh. Hạng mục: Làm khung sắt, lưới bảo vệ trên 03 mặt tường rào
	Trường Tiểu học         Phan Chu Trinh
	Phường          Xuân An
	2010 - 2011
	120
	 

	8
	Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh. Hạng mục: Làm cổng tường rào mặt trước (50m), làm sân nền khoảng 200m2, quét vôi 05 phòng học (phân hiệu Cây Da)
	Trường Tiểu học     Nguyễn Hữu Cảnh
	Xã Bình Lộc
	2010 - 2011
	250
	 

	9
	Trường Tiểu học Lê Lợi. Hạng mục: Nâng cấp nhà vệ sinh, cải tạo nhà giáo viên, rào lưới B40 giáp nhà dân (phân hiệu Núi Tung); nâng cấp lối đi và phòng học phụ đạo, nâng cấp nhà vệ sinh (phân hiệu Cấp Rang)
	Trường Tiểu học        Lê Lợi
	Xã Suối Tre
	2010 - 2011
	255
	 

	10
	Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền. Hạng mục: Quét vôi toàn trường, làm 25m2 sân nền khu vệ sinh
	Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền
	Xã Bảo Vinh
	2010 - 2011
	150
	 

	11
	Trường Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân. Hạng mục: Quét vôi tường rào, 11 phòng học, láng sân nền 200m2 (nối nhà xe hiện hữu tới dãy văn phòng, làm sân đường dẫn ra nhà xe giáo viên)
	Trường Trung học cơ sở 
Bùi Thị Xuân
	Xã Bảo Vinh
	2010 - 2011
	150
	 

	12
	Trường Tiểu học Bảo Vinh. Hạng mục: Sơn nước dãy 06 phòng học, nâng cấp nhà vệ sinh, làm đoạn tường rào sát hộ dân (Bảo Vinh B)
	Trường Tiểu học Bảo Vinh
	Xã Bảo Vinh
	2010 - 2011
	250
	 

	13
	Trường Mẫu giáo Xuân Thanh. Hạng mục: Ốp gạch chân tường 04 phòng. Gia cố lan can dãy 04 phòng học. Xây phần bờ tường sát nhà dân (phía bên trái)
	Trường Mẫu giáo       Xuân Thanh
	Phường          Xuân Thanh
	2010 - 2011
	120
	 

	14
	Trường Mầm non Hoa Sen. Hạng mục: Cải tạo lại trần ở 03 phòng học mẫu giáo và nhà bếp; vệ sinh, chống thấm sênô, mái; tô trát lại tường ở một số phòng có tường bị nứt và bong tróc; quét vôi lại khu vực học mẫu giáo
	Trường Mầm non Hoa Sen
	Xã Bàu Sen
	2010 - 2011
	400
	 

	15
	Trường Mầm non Ánh Dương. Hạng mục: Hệ thống thoát nước mưa phân hiệu chính. Xây cổng tường mặt trước và rào mặt sau phân hiệu Suối Chồn
	Trường Mầm non Ánh Dương
	Xã Bảo Vinh
	2010 - 2011
	210
	 

	16
	Trường Tiểu học Nguyễn Du (phân hiệu Thọ An). Hạng mục: Xây cổng tường rào mặt trước; rào lưới B40 mặt sau; làm sân nền trước phòng học
	Trường Tiểu học       Nguyễn Du
	Xã Bảo Quang
	2010 - 2011
	210
	 

	17
	Trường Mầm non Hoa Hồng. Hạng mục: Sửa sàn vệ sinh, làm bồn rửa tay (dãy lầu mới). Trổ cửa bếp ăn, chống thấm các hộp gen thoát nước mặt trước dãy 06 phòng kiên cố
	Ban

Quản lý dự án
	Phường          Xuân Hòa
	2010 - 2011
	160
	 

	18
	Trường mầm non Tuổi Ngọc. Hạng mục: Sửa chữa phần mái 02 phòng học, lối đi
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Suối Tre
	2010 - 2011
	160
	 

	19
	Trường Trung học cơ sở Hàng Gòn. Hạng mục: Sân tập thể dục thể thao (lập đường vành đai xung quanh, làm sân tập thể dục thể thao); làm 11 bồn cây bàng sân trường
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Hàng Gòn
	2010 - 2011
	320
	 

	20
	Trường Trung học cơ sở Xuân Tân. Hạng mục: Dãy 09 phòng ngói: Thay ngói bằng tole thiếc mái, gia cố cửa đi, cửa sổ hư hỏng nhẹ, thay bằng cửa sắt kính đã hư hỏng nặng; làm trần 06 phòng, gia cố nền, gia cố bậc cấp, quét vôi toàn dãy
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Xuân Tân
	2010 - 2011
	600
	 

	21
	Trường Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân. Hạng mục: Sửa chữa phần mái dãy 05 phòng học
	Trường Trung học cơ sở

Bùi Thị Xuân
	Xã Bảo Vinh
	2011
	280
	 

	B
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	
	
	
	980
	 

	I
	NGUỒN VỐN TẬP TRUNG
	
	
	2011 - 2012
	780
	 

	1
	Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Bảo Vinh
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Bảo Vinh
	2011 - 2012
	50
	 

	2
	Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Hàng Gòn
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Hàng Gòn
	2011 - 2012
	50
	 

	3
	Đường Ruộng Tre - Thọ An
	Ban 
Quản lý dự án
	Xã Bảo Quang
	2011 - 2012
	100
	 

	4
	Đường Ruộng Tre - Xuân Bắc
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Bảo Quang
	2011 - 2012
	100
	 

	5
	Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Lập
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Xuân Lập
	2011 - 2012
	20
	 

	6
	Xây dựng tường rào Trung tâm Văn hóa xã Bình Lộc
	UBND Xã

Bình Lộc
	Xã Bình Lộc
	2011 - 2012
	20
	 

	7
	Đường Đoàn Thị Điểm (đường số 02 cũ)
	Ban

Quản lý dự án
	Phường

Phú Bình
	2011 - 2012
	30
	 

	8
	Đường Lương Thế Vinh (đường số 04 cũ)
	Ban

Quản lý dự án
	Phường

Phú Bình
	2011 - 2012
	30
	 

	9
	Xây dựng Đập Bàu Tra xã Xuân Tân
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Xuân Tân
	2011 - 2012
	30
	 

	10
	Nạo vét kênh mương tại cánh đồng ấp Bàu Sen, xã Bàu Sen
	UBND Xã

Bàu Sen
	Xã Bàu Sen
	2011 - 2012
	20
	 

	11
	Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Quang Trung đến Thích Quảng Đức)
	Ban

Quản lý dự án
	Thị xã 
 Long Khánh
	2011 - 2012
	50
	 

	12
	Xây dựng tuyến đường nối từ đường Cách Mạng Tháng Tám sang đường Nguyễn Thị Minh Khai
	Ban

Quản lý dự án
	Thị xã 
 Long Khánh
	2011 - 2012
	80
	 

	13
	Sửa chữa trụ sở làm việc phòng Kinh tế
	Phòng Kinh tế
	Thị xã 
 Long Khánh
	2011 - 2012
	20
	 

	14
	Nâng cấp mặt đường Tô Hiến Thành, phường Xuân Hòa
	Ban

Quản lý dự án
	Phường          Xuân Hòa
	2011 - 2012
	30
	 

	15
	Nâng cấp mặt đường Lý Thái Tổ, phường Xuân Hòa
	Ban

Quản lý dự án
	Phường          Xuân Hòa
	2011 - 2012
	30
	 

	16
	Nâng cấp đường Chu Văn An
	Ban

Quản lý dự án
	Phường          Xuân Bình
	2011 - 2012
	30
	 

	17
	Hệ thống chiếu sáng đường Lê Hữu Trát, phường Phú Bình
	Phòng
Quản lý đô thị
	Phường            Phú Bình
	2011 - 2012
	20
	 

	18
	Xây dựng tường rào và sân nền trụ sở UBND xã Hàng Gòn
	UBND xã

Hàng Gòn
	Xã Hàng Gòn
	2011 - 2012
	20
	 

	19
	Nâng cấp đường Bảo Quang - Bàu Cối
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Bảo Quang
	2011 - 2012
	50
	 

	II
	XÂY DỰNG SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC
	
	
	
	200
	 

	1
	Xây dựng Trường Trung học cơ sở Xuân Lập
	Ban

Quản lý dự án
	Xã Xuân Lập
	2011 - 2012
	200
	 


	ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ LONG KHÁNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011 NGÂN SÁCH THỊ XÃ (KHAI THÁC QUỸ ĐẤT)

(Kèm theo Tờ trình số 1354/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010 của UBND thị xã Long Khánh)



	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm
xây dựng
	Năm 
KC-HT
	Kế hoạch
năm 2011
	Tiến độ

thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	TỔNG SỐ (A + B):
	
	
	
	3.600
	 

	A
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	
	
	
	3.400
	 

	I
	Công trình chuyển tiếp
	
	
	
	3.400
	 

	1
	Đường tổ 8 - tổ 10 ấp 1, xã Bình Lộc
	Ban Quản lý

dự án

án
	Xã Bình Lộc
	2009 - 2011
	2.550
	Đang thi công 

	2
	Sửa chữa đường tổ 23, ấp Ruộng Lớn, xã Bảo Vinh
	Phòng 
Quản lý đô thị
	Xã Bảo Vinh
	2010
	200
	Đã hoàn thành 

	3
	Xây dựng lưới điện hạ thế tại tổ 2, 4, 5, 10, ấp 18 Gia đình và tại tổ 10, ấp Ruộng Tre, xã Bảo Quang
	Phòng 
Quản lý đô thị
	Xã 

Bảo Quang
	2010
	70
	Đã hoàn thành 

	4
	Sửa chữa một số hạng mục trong Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Long Khánh
	Ban Quản lý

dự án
	Thị xã 
 Long Khánh
	2010
	80
	Đã hoàn thành 

	5
	Xây dựng hệ thống thoát nước tổ 8, ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân
	Ban Quản lý

dự án
	Xã Xuân Tân
	2009 - 2011
	500
	Trình duyệt kế hoạch đấu thầu 

	B
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	
	
	
	200
	 

	1
	Nâng cấp đường Nguyễn Trung Trực vào Khu tái định cư xã Bảo Vinh
	Ban Quản lý

dự án
	Thị xã 
 Long Khánh
	2011 - 2012
	100
	 

	2
	Nâng cấp mở rộng đường 31B đi khu Bàu Tra, ấp Nông Doanh, xã Xuân Tân
	Ban Quản lý

dự án
	Xã Xuân Tân
	2009 - 2010
	50
	 

	3
	Đường hẻm tổ 7 và tổ 12, khu phố 2, phường Xuân Hòa
	Ban Quản lý

dự án
	P. Xuân Hòa
	2009 - 2010
	50
	 


